TỈNH LÀO CAI
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
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	1
	
	Xã Bản Lầu
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	II
	7

	4
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	III
	5
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	Xã Sa Pả
	III
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	10
	
	Xã San Xả Hồ
	III
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	11
	
	Xã Sử Pán
	III
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	12
	
	Xã Suối Thầu
	III
	4

	13
	
	Xã Tả Giàng Phìn
	III
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	14
	
	Xã Tả Phìn
	III
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	15
	
	Xã Tả Van
	III
	4

	16
	
	Xã Thanh Kim
	III
	3
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	Xã Thanh Phú
	III
	2

	18
	
	Xã Trung Chải
	III
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	HUYỆN BẢO THẮNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Phố Lu
	I
	0

	2
	
	Thị trấn Phong Hải
	II
	14
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	Thị trấn Tằng Loỏng
	II
	5
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	Xã Bản Phiệt
	II
	7

	5
	
	Xã Gia Phú
	II
	11

	6
	
	Xã Phú Nhuận
	II
	12

	7
	
	Xã Sơn Hà
	II
	5

	8
	
	Xã Sơn Hải
	II
	1

	9
	
	Xã Xuân Giao
	II
	3

	10
	
	Xã Xuân Quang
	II
	5

	11
	
	Xã Bản Cầm
	III
	5

	12
	
	Xã Phong Niên
	III
	11

	13
	
	Xã Phố Lu
	III
	3

	14
	
	Xã Thái Niên
	III
	11

	15
	
	Xã Trì Quang
	III
	11

	IV
	HUYỆN BẢO YÊN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Phố Ràng
	I
	0
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	Xã Long Khánh
	I
	0

	3
	
	Xã Việt Tiến
	I
	0

	4
	
	Xã Lương Sơn
	II
	2

	5
	
	Xã Yên Sơn
	II
	1
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	Xã Bảo Hà
	III
	21
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	Xã Cam Cọn
	III
	6
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	Xã Điện Quan
	III
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	Xã Kim Sơn
	III
	20

	10
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	11
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	III
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	12
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	III
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	13
	
	Xã Tân Dương
	III
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	Xã Tân Tiến
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	15
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	14

	16
	
	Xã Vĩnh Yên
	III
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	III
	25

	18
	
	Xã Xuân Thượng
	III
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	1
	
	Thị trấn Khánh Yên
	I
	6
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	II
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	II
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	12
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	12
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	Xã Liêm Phú
	III
	12

	13
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	III
	5

	14
	
	Xã Nậm Chày
	III
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	15
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	13
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	16
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	12
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	12
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	14
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	III
	10

	15
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	III
	8

	16
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	III
	7

	17
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	III
	13

	18
	
	Xã Nậm Mòn
	III
	12

	19
	
	Xã Tả Củ Tỷ
	III
	6

	20
	
	Xã Thải Giàng Phố
	III
	11

	21
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	III
	11
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	6
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	Xã Lử Thẩn
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	III
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	III
	7
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	Xã Nàn Sán
	III
	13
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	III
	7

	9
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	III
	5

	10
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	III
	8

	11
	
	Xã Si Ma Cai
	III
	6

	12
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	III
	9

	13
	
	Xã Thào Chư Phìn
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	0
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	I
	0
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	I
	0

	4
	
	Xã Bản Vược
	II
	1

	5
	
	Xã Cốc San
	II
	1

	6
	
	Xã Mường Vi
	II
	2

	7
	
	Xã A Lù
	III
	8

	8
	
	Xã A Mú Sung
	III
	10

	9
	
	Xã Bản Xèo
	III
	6

	10
	
	Xã Cốc Mỳ
	III
	11

	11
	
	Xã Dền Sáng
	III
	5

	12
	
	Xã Dền Thàng
	III
	9

	13
	
	Xã Mường Hum
	III
	5

	14
	
	Xã Nậm Chạc
	III
	11

	15
	
	Xã Nậm Pung
	III
	5

	16
	
	Xã Ngải Thầu
	III
	7

	17
	
	Xã Pa Cheo
	III
	7

	18
	
	Xã Phìn Ngan
	III
	10

	19
	
	Xã Sàng Ma Sáo
	III
	11

	20
	
	Xã Tòng Sành
	III
	7

	21
	
	Xã Trịnh Tường
	III
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	22
	
	Xã Trung Lèng Hồ
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	6

	23
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	I
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	Phường Duyên Hải
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	0

	6
	
	Phường Kim Tân
	I
	0

	7
	
	Phường Lào Cai
	I
	0

	8
	
	Phường Nam Cường
	I
	0

	9
	
	Phường Pom Hán
	I
	0

	10
	
	Phường Phố Mới
	I
	0

	11
	
	Phường Thống Nhất
	I
	0

	12
	
	Phường Xuân Tăng
	I
	0

	13
	
	Xã Cam Đường
	I
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	14
	
	Xã Đồng Tuyển
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TỈNH LÀO CAI
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực 
	Tên thôn

	I
	HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
	
	

	
	
	Bản Lầu
	II
	

	
	
	
	
	1 Lùng Cẩu

	
	
	
	
	2 Km 15

	
	
	
	
	3 Đồi Gianh

	
	
	Bản Xen
	II
	

	
	
	
	
	1 Suối Thầu

	
	
	
	
	2 Cốc Hạ

	
	
	
	
	3 Thịnh Ổi

	
	
	
	
	4 Na Vai B

	
	
	
	
	5 Bãi Nghệ

	
	
	Lùng Vai
	II
	

	
	
	
	
	1 Bồ Lũng

	
	
	
	
	2 Na Lang

	
	
	
	
	3 Cốc Lầy

	
	
	
	
	4 Tà San

	
	
	
	
	5 Cốc Phúng

	
	
	
	
	6 Thôn 2

	
	
	
	
	7 Củi Chủ

	
	
	Thị trấn Mường Khương
	II
	

	
	
	
	
	1 Nhân Giống

	
	
	
	
	2 Sa Pả 9

	
	
	
	
	3 Sa Pả 10

	
	
	
	
	4 Sa Pả 11

	
	
	
	
	5 Dê Chú Thàng

	
	
	
	
	6 Xả Hồ

	
	
	
	
	7 Choán Ván

	
	
	
	
	8 Chúng Chải B

	
	
	
	
	9 Lao Chải

	
	
	
	
	10 Hoáng Thền

	
	
	
	
	11 Chúng Chải A

	
	
	
	
	12 Ma Lủ

	
	
	Cao Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Cao Sơn

	
	
	
	
	2 Ngải Phóng Chồ

	
	
	
	
	3 Lồ Suối Tủng

	
	
	
	
	4 Pa Cheo Phìn A

	
	
	
	
	5 Pa Cheo Phìn B

	
	
	
	
	6 Lao Cu Chải

	
	
	
	
	7 Sảng Lùng Chéng

	
	
	
	
	8 Sả Lùng Chéng

	
	
	
	
	9 Lùng Chéng Nùng

	
	
	Dìn Chin
	III
	

	
	
	
	
	1 Dìn Chin 1

	
	
	
	
	2 Dìn Chin 2

	
	
	
	
	3 Sán Pấy

	
	
	
	
	4 Ngải Thầu 1

	
	
	
	
	5 Ngải Thầu 2

	
	
	
	
	6 Lùng Sán Chồ

	
	
	
	
	7 Hòn Đá Vàng

	
	
	
	
	8 Cùng Lũng

	
	
	
	
	9 Sín Chải A

	
	
	
	
	10 Sín Chải B

	
	
	
	
	11 Lồ Sử Thàng

	
	
	
	
	12 Cốc Cáng

	
	
	
	
	13 Phìn Chư

	
	
	
	
	14 Na Cổ

	
	
	
	
	15 Ngải Phóng Chồ

	
	
	
	
	16 Mào Sao Chải

	
	
	La Pan Tẩn
	III
	

	
	
	
	
	1 Bãi Bằng

	
	
	
	
	2 Tỉn Thàng

	
	
	
	
	3 La Pan Tẩn

	
	
	
	
	4 Ma Cai Thàng

	
	
	
	
	5 Cu Ty Chải

	
	
	
	
	6 Mường Lum

	
	
	
	
	7 Sà San

	
	
	
	
	8 Sín Chải (A)

	
	
	
	
	9 Sín Chải (B)

	
	
	Lùng Khấu Nhin
	III
	

	
	
	
	
	1 Na Vang

	
	
	
	
	2 Na Cạp

	
	
	
	
	3 Nậm Đó

	
	
	
	
	4 Lùng Khấu Nhin 1

	
	
	
	
	5 Lùng Khấu Nhin 2

	
	
	
	
	6 Sín Lùng Chải B

	
	
	
	
	7 Sín Lùng Chải A

	
	
	
	
	8 Chu Lìn Phố

	
	
	
	
	9 Ma Ngán B

	
	
	
	
	10 Ma Ngán A

	
	
	
	
	11 Thải Giàng Chải

	
	
	
	
	12 Suối Thầu

	
	
	Nậm Chảy
	III
	

	
	
	
	
	1 Lao Chải

	
	
	
	
	2 Sí Giàng Phìn

	
	
	
	
	3 Củi Pao Phìn

	
	
	
	
	4 Lùng Phìn A

	
	
	
	
	5 Sảng Lùng Phìn

	
	
	
	
	6 Cốc Ngù

	
	
	
	
	7 Nậm Chảy

	
	
	
	
	8 Cốc Râm A

	
	
	
	
	9 Cốc Râm B

	
	
	
	
	10 Gia Khâu B

	
	
	
	
	11 Gia Khâu A

	
	
	
	
	12 Cụm Ré

	
	
	
	
	13 Mào Phìn

	
	
	
	
	14 Sấn Pản

	
	
	Nấm Lư
	III
	

	
	
	
	
	1 Pạc Trà

	
	
	
	
	2 Khấu Na

	
	
	
	
	3 Tả Thền

	
	
	
	
	4 Cốc Mạc

	
	
	
	
	5 Nấm Ọoc

	
	
	
	
	6 Pạc Ngam

	
	
	
	
	7 Lủng Phạc

	
	
	
	
	8 Cốc Chứ

	
	
	
	
	9 Na Pạc Đổng

	
	
	
	
	10 Ngam Lâm

	
	
	
	
	11 Lầy Lùng

	
	
	
	
	12 Lao Húi

	
	
	
	
	13 Lùng Cá Cồ

	
	
	
	
	14 Sao Cô Sỉn

	
	
	Pha Long
	III
	

	
	
	
	
	1 Tả Lùng Thắng

	
	
	
	
	2 Lồ Cố Chin

	
	
	
	
	3 Sả Chải

	
	
	
	
	4 Sín Chải

	
	
	
	
	5 Pha Long 2

	
	
	
	
	6 Lao Táo

	
	
	
	
	7 Lao Ma Chải

	
	
	
	
	8 Nì Xỉ 1

	
	
	
	
	9 Nì Xỉ 2+3

	
	
	
	
	10 Nì Xỉ 4

	
	
	
	
	11 Na Măng

	
	
	
	
	12 Pao Pao Chải

	
	
	
	
	13 Lồ Suối Tủng

	
	
	
	
	14 Lũng Cáng

	
	
	
	
	15 Suối Thầu

	
	
	Tả Gia Khâu
	III
	

	
	
	
	
	1 Pạc Tà

	
	
	
	
	2 Sín Pao Chải

	
	
	
	
	3 Tả Gia Khâu

	
	
	
	
	4 La Hờ Súng

	
	
	
	
	5 La Hờ

	
	
	
	
	6 Thải Giàng Sán

	
	
	
	
	7 Lũng Thắng

	
	
	
	
	8 Lao Chải

	
	
	
	
	9 Sảng Chải

	
	
	
	
	10 Lao Tô

	
	
	
	
	11 Vũ Sà

	
	
	
	
	12 Na Măng

	
	
	Tả Ngài Chồ
	III
	

	
	
	
	
	1 Máo Chóa Sủ 1

	
	
	
	
	2 Hoàng Phì Chải

	
	
	
	
	3 Sín Chải A

	
	
	
	
	4 Lùng Vùi

	
	
	
	
	5 Sừ Ma Tủng B

	
	
	
	
	6 Máo Chóa Sủ 2

	
	
	
	
	7 Thàng Chư Pến

	
	
	
	
	8 Xà Khái Tủng

	
	
	
	
	9 Sừ Ma Tủng A

	
	
	
	
	10 Sín Chải B

	
	
	
	
	11 Bản Phố

	
	
	Tả Thàng
	III
	

	
	
	
	
	1 Sú Dí Phìn

	
	
	
	
	2 Sì Khá Lá

	
	
	
	
	3 Lầu Thí Chải

	
	
	
	
	4 Tả Thàng

	
	
	
	
	5 Páo Máo Phìn A

	
	
	
	
	6 Páo Máo Phìn B

	
	
	
	
	7 Bản Phố

	
	
	
	
	8 Cán Cấu I

	
	
	
	
	9 Cán Cấu II

	
	
	Tung Chung Phố
	III
	

	
	
	
	
	1 Dì Thàng

	
	
	
	
	2 Tả Chu Phùng

	
	
	
	
	3 Páo Tủng

	
	
	
	
	4 Văng Leng

	
	
	
	
	5 Lũng Pâu 1

	
	
	
	
	6 Lũng Pâu 2

	
	
	
	
	7 Nàn Tiểu Hồ


	
	
	
	
	8 Cán Hồ A

	
	
	
	
	9 Séo Tủng

	
	
	
	
	10 Vả Thàng

	
	
	Thanh Bình
	III
	

	
	
	
	
	1 Tả Thền A

	
	
	
	
	2 Tả Thền B

	
	
	
	
	3 Sín Chải

	
	
	
	
	4 Pờ Hồ

	
	
	
	
	5 Cán Hồ

	
	
	
	
	6 Văng Đẹt

	
	
	
	
	7 Thính Chéng

	
	
	
	
	8 Lao Hầu

	
	
	
	
	9 Nậm Pản

	
	
	
	
	10 Nậm Rúp

	
	
	
	
	11 Sín Pao Chải

	II
	HUYỆN SA PA
	
	
	

	
	
	Bản Hồ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Séo Trung Hồ

	
	
	
	
	2 Thôn Ma Quái Hồ

	
	
	
	
	3 Thôn Nậm Toóng

	
	
	
	
	4 Thôn La Ve

	
	
	Bản Khoang
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Can Hồ Mông

	
	
	
	
	2 Thôn Kim Ngan

	
	
	
	
	3 Thôn Gia Khấu

	
	
	
	
	4 Thôn Lủ Khấu

	
	
	
	
	5 Thôn Suối Thầu

	
	
	
	
	6 Thôn Xín Chải

	
	
	
	
	7 Thôn Can Hồ A

	
	
	
	
	8 Thôn Xà Chải

	
	
	Bản Phùng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bản Sái

	
	
	
	
	2 Thôn Bản Pho

	
	
	
	
	3 Thôn Phùng Mông

	
	
	
	
	4 Thôn Phùng Dao

	
	
	
	
	5 Thôn Bản Toòng

	
	
	
	
	6 Thôn Nậm Si

	
	
	Hầu Thào
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hầu Chư Ngài

	
	
	
	
	2 Thôn Thào Hồng Dến

	
	
	
	
	3 Thôn Bản Pho

	
	
	
	
	4 Thôn Hang Đá

	
	
	Lao Chải
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lý Lao Chải

	
	
	
	
	2 Thôn Lồ Lao Chải

	
	
	
	
	3 Thôn Hàng Lao Chải

	
	
	
	
	4 Thôn Lao Chải San I

	
	
	
	
	5 Thôn Lao Chải San II

	
	
	Nậm Sài
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nậm Sang

	
	
	
	
	2 Thôn Nậm Nhìu

	
	
	
	
	3 Thôn Nậm Ngấn

	
	
	
	
	4 Thôn Bản Sài

	
	
	
	
	5 Thôn Nậm Kéng

	
	
	Sa Pả
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Má Tra

	
	
	
	
	2 Thôn Sa Pả

	
	
	
	
	3 Thôn Sâu Chua

	
	
	
	
	4 Thôn Sả Xéng

	
	
	
	
	5 Thôn Suối Hồ

	
	
	
	
	6 Thôn Giàng Tra

	
	
	San Xả Hồ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Sín Chải

	
	
	
	
	2 Thôn Cát Cát

	
	
	
	
	3 Ý Lình Hồ I

	
	
	
	
	4 Ý Lình Hồ II

	
	
	Suối Thầu
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Suối Thầu Dao

	
	
	
	
	2 Thôn Suối Thầu Mông

	
	
	
	
	3 Thôn Bản Pho

	
	
	
	
	4 Thôn Nậm Lang B

	
	
	Sử Pán
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hoà Sử Pán I

	
	
	
	
	2 Thôn Hoà Sử Pán II

	
	
	
	
	3 Thôn Vạn Dền Sử I

	
	
	
	
	4 Thôn Vạn Dền Sử II

	
	
	Tả Giàng Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Sín Chải

	
	
	
	
	2 Thôn Suối Thầu II

	
	
	
	
	3 Thôn Suối Thầu I

	
	
	
	
	4 Thôn Móng Xoá

	
	
	
	
	5 Thôn Cửa Cải

	
	
	
	
	6 Thôn Lao Chải

	
	
	
	
	7 Thôn Bản Pho

	
	
	Tả Phìn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tả Chải

	
	
	
	
	2 Thôn Lủ Khấu

	
	
	
	
	3 Thôn Suối Thầu

	
	
	
	
	4 Thôn Can Ngài

	
	
	
	
	5 Giàng Tra

	
	
	Tả Van
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Dền Thàng

	
	
	
	
	2 Thôn Séo Mý Tỷ

	
	
	
	
	3 Thôn Tả Van Mông

	
	
	
	
	4 Thôn Giàng Tả Chải Mông

	
	
	Thanh Kim
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lếch Dao

	
	
	
	
	2 Thôn Lếch Mông

	
	
	
	
	3 Thôn Bản Kim

	
	
	Thanh Phú
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Mường Bo II

	
	
	
	
	2 Nậm Củm

	
	
	Trung Chải
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Chu Lìn I

	
	
	
	
	2 Thôn Chu Lìn II

	
	
	
	
	3 Thôn Móng Sến I

	
	
	
	
	4 Thôn Móng Sến II

	
	
	
	
	5 Thôn Vù Lùng Sung

	
	
	
	
	6 Thôn Sín Chải

	
	
	
	
	7 Thôn Pờ Xì Ngài

	III
	HUYỆN BẢO THẮNG
	
	

	
	
	Bản Phiệt
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nậm Sò

	
	
	
	
	2 Làng Xủm

	
	
	
	
	3 Thôn Cốc Lầy

	
	
	
	
	4 Thôn Pạc Tà

	
	
	
	
	5 Thôn Lùng Vai

	
	
	
	
	6 Thôn Thủy Điện

	
	
	
	
	7 Thôn Nậm Sưu

	
	
	Gia Phú
	II
	

	
	
	
	
	1 Nậm Phảng

	
	
	
	
	2 Nậm Trà

	
	
	
	
	3 Khe Băng

	
	
	
	
	4 Tả Thàng

	
	
	
	
	5 An Thành

	
	
	
	
	6 Bản Cam

	
	
	
	
	7 Khe Luộc

	
	
	
	
	8 Mường Bát

	
	
	
	
	9 Cắp Kẹ

	
	
	
	
	10 Muồng

	
	
	
	
	11 Chang

	
	
	Phú Nhuận
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Làng Đền

	
	
	
	
	2 Thôn Nhuần 1

	
	
	
	
	3 Thôn Nhuần 2

	
	
	
	
	4 Thôn Nhuần 3

	
	
	
	
	5 Thôn Nhuần 4

	
	
	
	
	6 Thôn Nhuần 5

	
	
	
	
	7 Thôn Nhuần 6

	
	
	
	
	8 Thôn Tân Hồ

	
	
	
	
	9 Thôn Khe Hoi

	
	
	
	
	10 Thôn Đầu Nhuần

	
	
	
	
	11 Thôn Phìn Hồ

	
	
	
	
	12 Thôn Phú Hợp 3

	
	
	Sơn Hà
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Làng Chưng

	
	
	
	
	2 Thôn Khe Mụ

	
	
	
	
	3 Thôn Khe Mụ 1

	
	
	
	
	4 Thôn Trà Chẩu

	
	
	
	
	5 Thôn Trà Chẩu 1

	
	
	Sơn Hải
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Làng Chưng

	
	
	Thị trấn Phong Hải
	II
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